
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 3, Thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

11/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TRUNG ANH

0109772491

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: anilin, mực in, tinh dầu, 
khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...; 
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa; 
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; 
- Bán buôn cao su; 
- Bán buôn sợi dệt....; 
- Bán buôn bột giấy; 

4669(Chính)

2. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

3. Đúc sắt, thép 2431

4. Đúc kim loại màu 2432

5. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

6. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

7. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

8. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

9. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

10. Tái chế phế liệu
Chi tiết: Tái chế phế liệu loại nhà nước cho phép

3830

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XUẤT 
NHẬP KHẨU TRUNG ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRUNG ANH IMPORT EXPORT TRADING 
SERVICE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973678181
Email:

Fax:
Website:
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11. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
+ Bán buôn quặng kim loại;
+ Bán buôn sắt, thép
+ Bán buôn kim loại khác: Bán buôn đồng, chì, nhôm, kẽm và 
kim loại màu khác dạng nguyên sinh và bán thành phẩm: thỏi, 
thanh, tấm, lá, dải, dạng hình. 
(Không bao gồm bán buôn vàng, bạc và kim loại quý)

4662

12. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

13. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

14. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 1621

15. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

16. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

17. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

18. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

19. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: 
+ Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác;
+ Bán buôn hoa và cây;
+ Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, 
gia cầm và thủy sản;
+ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa)
+ Bán buôn động vật sống (loại nhà nước cho phép)

4620

20. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

21. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
+ Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt (loại nhà nước cho 
phép);
+ Bán buôn thủy sản;
+ Bán buôn rau, quả;
+ Bán buôn cà phê;
+ Bán buôn chè;
+ Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột

4632

22. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

23. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

24. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

25. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

26. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
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9.000.000.000 VNĐ

27. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh 4773

28. Sản xuất sợi 1311

29. Sản xuất vải dệt thoi 1312

30. Hoàn thiện sản phẩm dệt 1313

31. Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác 1391

32. Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục) 1392

33. Sản xuất thảm, chăn, đệm 1393

34. Sản xuất các loại dây bện và lưới 1394

35. Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu 1399

36. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

37. Sản xuất hoá chất cơ bản 2011

38. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

39. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

8299

40. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001080041991
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Xóm 3, thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Xóm 3, thôn Văn Trai, Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THÀNH TRUNG                Nam

29/09/1980 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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